	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 05/05/2025


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:
* Phân môn Địa lí:
- Bài 6: Thủy văn Việt Nam.
- Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
- Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
- Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam.
- Bài 10: Sinh vật Việt Nam.
- Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
- Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.
* Phân môn Lịch sử:
- Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 
- Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
- Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
2. Năng lực: 
* Nhận thức khoa học địa lí:
- Xác định được lưu vực của các hệ thống sông lớn.
- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.
- Nếu một số các giải pháp chống thoái hóa đất ở địa phương
- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam. 
- Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943 - 2020.
- Xác định được các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
* Tìm hiểu địa lí:
- Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943 - 2020.
- Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
- Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước
* Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học
- Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.
- Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước.
* Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 
- Biết được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi và cuộc Duy tân Minh Trị
- Trình bày một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở  Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
- Cuộc Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
- Trình bày được ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh, lí giải về việc các nước phương Tây xâm lược Đông Nam Á
3. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
- Yêu nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, yêu thích môn học
II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
III. NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau)
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM: ( Đính kèm trang sau)
II-1. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	

Thành phần năng lực

	Cấp độ tư duy
	Tổng lệnh hỏi

	
	Phần I: TN nhiều lựa chọn
	Phần II: TN đúng sai
	Phần III: Tự luận
	

	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	

	Tìm hiểu Địa lí
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	
	
	
	4
	
	
	0,5
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Tổng lệnh hỏi
	8
	
	
	
	4
	
	
	0,5
	1,5
	14

	Tìm hiểu Lịch sử 
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Nhận thức và tư duy khoa học
	4
	
	
	
	2
	
	
	1b
	
	

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	1a
	

	Tổng lệnh hỏi
	8
	
	
	
	4
	
	
	1/2
	1/2
	13

	Tổng
	16
	
	
	
	8
	
	
	1
	1
	

	
	16
	8
	2
	26


Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi.
Mỗi câu hỏi tại Phần I là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại Phần II là một lệnh hỏi.

II-2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
* Phần Địa Lí
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	



1
	Bài 6: Thủy văn Việt Nam.

	Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn
	Nhận biết:
- Xác định được lưu vực của các hệ thống sông lớn.
- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
	2TN*
	

	

	2
	Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
	Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta
	Nhận biết:
- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

	2TN*
	
	

	3
	Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.

	Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
	Nhận biết:
- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.

	2TN*





	
	

	4




	Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam.

	- Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
- Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
- Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
	Thông hiểu: 
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.
Vận dụng:
- Nếu một số các giải pháp chống thoái hóa đất ở địa phương
	
	



	
1 TL -Đề chẵn,lẻ




	5
	Bài 10: Sinh vật Việt Nam.

	- Đặc điểm chung của sinh vật
- Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	Thông hiểu:
- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam. 
Vận dụng:
- Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943 - 2020.

	
	1 TN (Đ,S)-Đề chẵn, lẻ




	1 TL -Đề lẻ, chẵn






	6
	Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
	- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
- Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông
	Nhận biết: 
- Xác định được các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

	1TN*
	
	

	7
	Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.
	Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
	1TN*
	
	

	Số câu/ loại câu
	8TN
	1TN(Đ, S)
	2 TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	15

	Tổng hợp
	20%
	15%
	15%



* Phần Lịch Sử
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1


	Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Nhận biết
Biết được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi và cuộc Duy tân Minh Trị
Thông hiểu
Trình bày được ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị
Vận dụng
Cuộc Duy tân Minh Trị có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 
	

2TN







	






1/2TL

	









1/2TL
(lẻ)


	
	
	Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Nhận biết
Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Thông hiểu
Trình bày một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở  Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Vận dụng
Vận dụng kiến thức đã học để chứng minh, lí giải về sự kiện lịch sử
	2TN


1TN








	





1TN
(ĐS)




	












1/2TL
(chẵn)

	2
	Việt Nam từ kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

	Nhận biết
Biết được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời Nguyễn

	3TN
	
	

	Tổng
	8 TN
	1TN
(ĐS)
½ TL
	½ TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	15

	Tổng tỉ lệ %
	40
	30
	30






	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 05/05/2025


	PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm)
                              Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm





	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐỀ LẺ
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	D

	ĐỀ CHẴN
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	D

	101
	A
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	D

	102
	A
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	D
	B

	103
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	D

	104
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	D



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	17
	Đ
	S
	Đ
	S

	18
	Đ
	Đ
	S
	S


Cách thức tính điểm
- Học sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm
 PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
	Câu 19
(1,5 đ)
Đề lẻ
	* Biểu hiện:
- Nhiều diện tích ở trung du và miền núi bị rửa trôi, xói mòn, bạc màu, trở nên khô cằn, nghèo dinh dưỡng; nguy cơ hoang mạc hoá có thể xảy ra ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
- Đất ở nhiều vùng cửa sông, ven biển bị suy thoái do nhiễm mặn, nhiễm phèn, ngập úng. Diện tích đất phèn, đất mặn có xu hướng ngày càng tăng.
* Giải pháp chống thoái hoá đất ở địa phương:
- Bảo vệ rừng và trồng rừng: bảo vệ rừng ven biển, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để hạn chế quá trình đất bị xói mòn. Củng cố và hoàn thiện hệ thống đê ven biển, hệ thống công trình thuỷ lợi để duy trì nước ngọt thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng khô hạn, mặn hoá, phèn hoá.
- Bổ sung các chất hữu cơ cho đất. Đất thoái hoá sẽ bị mất dần chất dinh dưỡng, nên việc bón phân hữu cơ cho đất giúp cung cấp chất dinh dưỡng, bổ sung các vi sinh vật cho đất và làm tăng độ phì nhiêu của đất   
	
0,25


0,25



0,5



0,5

	[bookmark: _Hlk85316042]Câu 19
(1,5đ)
Đề chẵn
	* Hậu quả: 
- Độ phì của đất bị giảm khiến năng suất cây trồng bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều nơi đất bị thoái hoá nặng không thể sử dụng cho trồng trọt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
- Diện tích đất bị thoái hoá ở Việt Nam là khoảng 10 triệu ha, chiếm khoảng 30 % diện tích cả nước.
	
0,25


0,25




	
	* Giải pháp chống thoái hoá đất ở địa phương:
- Bảo vệ rừng và trồng rừng: bảo vệ rừng ven biển, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để hạn chế quá trình đất bị xói mòn. Củng cố và hoàn thiện hệ thống đê ven biển, hệ thống công trình thuỷ lợi để duy trì nước ngọt thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng khô hạn, mặn hoá, phèn hoá.
- Bổ sung các chất hữu cơ cho đất. Đất thoái hoá sẽ bị mất dần chất dinh dưỡng, nên việc bón phân hữu cơ cho đất giúp cung cấp chất dinh dưỡng, bổ sung các vi sinh vật cho đất và làm tăng độ phì nhiêu của đất.   
	
0,5



0,5

	Câu 20
(0,5đ)
Đề lẻ, chẵn
	- Nhận xét: Diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam có sự biến động trong giai đoạn 1943 - 2020:
+ Giai đoạn từ 1943 - 1983: diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm mạnh (7,5 triệu ha).
+ Giai đoạn từ 1983 - 2020: diện tích rừng tự nhiên có xu hướng tăng (3,5 triệu ha).     
	

0,25

0,25

	

Câu 21
(2đ)
 Đề lẻ
	- Không đồng tình với ý kiến cho rằng: Các nước tư bản phương Tây xâm chiếm Đông Nam Á là để giúp đỡ những nước này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Vì:
+ Mục đích của các nước phương Tây khi xâm nhập, xâm lược Đông Nam Á là nhằm: vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công, độc chiếm thị trường tiêu thụ.
+ Trong quá trình cai trị, chính quyền thực dân đã thiết lập nền thống trị cứng rắn, tăng cường các hoạt động khủng bố, đàn áp nhân dân Đông Nam Á; đồng thời thực hiện chính sách “ngu dân”, cổ xúy cho các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội,… nhằm làm suy yếu nòi giống, phai mờ và tiến tới xóa bỏ ý chí đấu tranh; kìm hãm sự phát triển của nhân dân thuộc địa.
+ Chính sách cai trị của thực dân phương Tây đã để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng, kéo lùi sự phát triển của các dân tộc Đông Nam Á.
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Câu 21
(2đ)
 Đề chẵn
	- Ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị:
+ Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền; mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản.
+ Có ảnh hướng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á (trong đó có Việt Nam)
- Ảnh hưởng của cuộc Duy tân Minh Trị và Cách mạng Tân Hợi đến Việt Nam:
- Cổ vũ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.
- Góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhiều sĩ phu yêu nước, tiến bộ (thức thời) ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, như: Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ; Đặng Tử Kính, Đặng Thái Luân,…
- Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị một trong những nhân tố khách quan góp phần đưa tới sự xuất hiện của con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX. Ví dụ: Phong trào Đông du (do Phan Bội Châu khởi xướng) diễn ra dưới ảnh hưởng của cuộc Duy tân Minh Trị,…
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